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	Thứ/ngày
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng

	Hai
15/5
	Sáng
	1
	
	HĐTN

	 Chào cờ - Hội diễn văn nghệ “Đội ta lớn lên cùng đất nước”mừng 82 năm Ngày Thành lập ĐộiTNTPHCM 
	

	
	
	2
	171
	Toán
	Ôn tập đo lường
	BGĐT

	
	
	3
	   137
	TV ( Đọc)
	Ôn tập cuối kì 2 ( T1)
	BGĐT

	
	
	4
	138
	TV ( Đọc)
	Ôn tập cuối kì 2 ( T2)
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	
	Toán TA
	
	

	
	
	6
	
	GDTC
	KT động tác tung  và bắt bóng bằng 2 tay.

	

	
	
	7
	
	HDH
	Dạy bù TV ( thứ 4): Khám phá đáy biển ở Trường Sa
	BN

	
	
	8
	
	GD STEM
	
	

	Ba
16/5
	Sáng
	1
	35
	TV( tập viết)
	Ôn tập cuối kì 2 ( T3)
	BGĐT

	
	
	2
	
	Tiếng anh
	Unit 10
	

	
	
	3
	172
	Toán
	Ôn tập đo lường
	BGĐT

	
	
	4
	35
	TV(nóinghe)
	Ôn tập cuối kì 2 ( T4)
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	69
	TNXH
	Ôn tập chủ đề :Trái đất và bầu trời
	BGĐT

	
	
	6
	
	GD ĐP
	Vườn Bách Thảo Hà Nội ( T2)
	BGĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Dạy bù TV ( thứ 4): Khám phá đáy biển ở Trường Sa 
	BN

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
17/5
	Sáng
	1
	139
	TV ( Đọc)
	Ôn tập cuối kì 2 ( T5)
	BGĐT

	
	
	2
	140
	TV ( Đọc)
	Ôn tập cuối kì 2 ( T6)
	BGĐT

	
	
	3
	
	GDTC
	Đánh giá  tổng kết HKII 
	

	
	
	4
	173
	Toán
	Ôn  kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	
	Mĩ thuật
	Đánh giá  tổng kết HKII
	

	
	
	6
	
	Thư viện
	Đọc sách thư viện
	

	
	
	7
	
	HDH
	
	BGĐT

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
18/5
	Sáng
	1
	
	Âm nhạc
	Kiểm tra đánh giá cuối năm
	

	
	
	2
	35
	TV( Nghe viết)
	Ôn tập cuối kì 2 ( T7)
	BGĐT

	
	
	3
	174
	Toán
	Ôn tập chung
	BGĐT

	
	
	4
	
	TV( LT1)
	[bookmark: _GoBack]Ôn tập cuối kì 2 ( T8)
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	35
	Đạo đức
	Thực hành kĩ năng cuối HKII
	BGĐT

	
	
	6
	35
	HĐTN
	Đón mùa hè trải nghiệm
	BGĐT

	
	
	7
	
	HDH
	
	BN

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
19/5
	Sáng
	1
	35
	TV( LT2)
	Ôn tập cuối kì 2 ( T9)
	BGĐT

	
	
	2
	70
	TNXH
	Ôn tập chủ đề :Trái đất và bầu trời
	BGĐT, tranh

	
	
	3
	
	Tiếng anh
	
	

	
	
	4
	175
	Toán
	Ôn tập chung
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	35
	TV( Đọc MR)
	Ôn tập cuối kì 2 ( T10)
	BGĐT

	
	
	6
	
	HDH
	
	BN

	
	
	7
	
	HĐTN
	Sinh hoạt lớp
	



	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 5
- Số lượt sử dụng BGĐT: 21
	Ngày 17  tháng 4 năm 2023
Tổ trưởng


Hoàng Thị Mỹ


	
	





	Tháng  5 năm 2023
- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 20
- Số lượt sử dụng BGĐT: 85



